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Vũng tàu, ngày 29 tháng 7 năm 2023. 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng, năm 2023) 

 
Kính gửi: -  Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 

-  Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). 

 

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí. 

- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. 

- Điện thoại: 0254.3.848.229   -   Fax: 0254.3.848.404     

- Website: www.pvc-ms.vn    -   Email: sales@pvc-ms.vn  

- Vốn điều lệ: 600 tỷ đồng. 

- Mã chứng khoán: PXS. 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Giám đốc. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 57/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ 28/4/2023 
Nghị quyết ĐHĐCĐ  

thường niên năm 2023 

II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên 
HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1. Đinh Văn Hưng 
Chủ tịch HĐQT 
(không điều hành) 

30/6/2020  

2. Đinh Văn Tân 
TV HĐQT  
(không điều hành) 

30/6/2020  

3. Lim Hau Guan 
TV HĐQT  
(không điều hành) 

30/6/2020  

4. Vũ Minh Công 
TV HĐQT  
(không điều hành) 

01/6/2022  

5. Lê Minh Hải TV HĐQT độc lập 01/6/2022 28/4/2023 

6. Trần Minh Ngọc TV HĐQT độc lập 28/4/2023  
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2. Các cuộc họp của HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham  

dự họp 
Lý do không  
tham dự họp 

1 Đinh Văn Hưng 7/7 100%  

2 Đinh Văn Tân 6/7 86% Bận công tác  

3 Lim Hau Guan 2/7 28,6% Công tác xa 

6 Vũ Minh Công 7/7 100%  

7 Lê Minh Hải 1/2 50% Bận công tác 

8 Trần Minh Ngọc 4/5 80% Bận công tác 

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc: 

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản 
trị được quy định tại Điều lệ Công ty, theo sát và giám sát Ban giám đốc để triển khai 
thực hiện đầy đủ các nội dung nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành; 

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động SXKD, 
tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban giám đốc; 
thông qua các báo cáo, văn bản của Ban giám đốc, Ban kiểm soát gửi đến Hội đồng quản 
trị. 

4. Hoạt động của các tiểu ban Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban. 

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023: Theo Phụ 
lục 01 đính kèm. 

III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:  

Stt 
Thành viên 

BKS 
Chức vụ 

Ngày bổ 
nhiệm Trình độ chuyên môn 

1 
Nguyễn Thị 
Thùy Trang 

Trưởng Ban kiểm soát 30/6/2020 Cử nhân Kinh tế 

2 Hoàng Văn Hải TV Ban kiểm soát 30/6/2020 
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Cử nhân Tài chính Xây dựng 
cơ bản 

3 
Nguyễn Thị 
Thu Anh 

TV Ban kiểm soát 
(không chuyên trách) 

01/6/2022 Cử nhân Kế toán 

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát: 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ tham  

dự họp 
Tỷ lệ biểu 

quyết 
Lý do không 
tham dự họp 

1 
Nguyễn Thị Thùy 
Trang 

2/2 100% 100%  

2 Hoàng Văn Hải 2/2 100% 100%  

3 
Nguyễn Thị Thu 
Anh 

2/2 100% 100%  
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3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 
điều hành và cổ đông: 

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và  
Luật Doanh nghiệp, luôn đảm bảo tính trung thực, khách quan; 

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023 và các nghị 
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty PetroCons và PVC-MS đã ban 
hành; 

- Kiểm tra, giám sát công tác lập Báo cáo kiểm kê, Báo cáo tài chính quý/ năm 
đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Phối hợp với kiểm 
toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo năm. Thẩm định Báo cáo 
tài chính năm 2022; 

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy chế, quy định do 
Công ty ban hành; Đề xuất các ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với các quy chế quản lý nội 
bộ không còn phù hợp. 

- Tháng 6/2023, thực hiện kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng thi công 02 chân đế 
JA & KA dự án phát triển mỏ Gallaf3.   

- Thường xuyên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. 

- Thực hiện chế độ báo cáo giám sát định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban 
kiểm soát Tổng công ty PetroCons. 

a) Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị: 

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng quy định của 
Pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc thực thi các 
nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các nghị quyết, quyết định của Hội 
đồng quản trị được Ban giám đốc triển khai kịp thời.  

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù 
hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. 

b) Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc: 

- Ban giám đốc đã bám sát và triển khai kịp thời các nghị quyết, quyết định của 
Hội đồng quản trị Công ty, các chỉ đạo của Tổng công ty PetroCons; 

- Ban giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tháng. Thành phần dự 
họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý, 
điều hành; 

- Ban giám đốc kiểm tra giám sát thường xuyên các dự án, chỉ đạo sát sao và kịp 
thời giải quyết các vướng mắc đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; 

- Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý điều hành hoạt động 
SXKD, có những giải pháp chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý cũng như tiết giảm 
chi phí. Các công tác tái cấu trúc định biên nhân sự, công tác chào thầu, công tác quản 
lý, triển khai dự án đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa cho thấy hiệu quả. 

c) Đối với cổ đông: Các thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, đều được công 
bố đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định hiện hành trên trang website www.pvc-ms.vn  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác: 
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- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Phòng chức năng, bộ phận của Công ty 
đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình SXKD, cung cấp đầy 
đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát khi có yêu cầu. 

- Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nắm bắt được tình hình 
hoạt động SXKD của Công ty và các đơn vị trực thuộc, đã đưa ra các ý kiến với HĐQT, 
Ban giám đốc và các đơn vị có liên quan về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm 
thiểu rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả, an toàn SXKD. 

5. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không. 

IV. Ban điều hành: 

Stt 
Thành viên  

Ban điều 
hành 

Chức vụ 
Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ chuyên 

môn 
Ngày bổ 
nhiệm 

1 
Phan Khắc 
Mẫn 

Giám đốc 01/01/1983 
Kỹ sư Cơ khí chế 
tạo máy 

22/6/2022 

2 
Thái Doãn 
Thuyết 

Phó giám đốc 25/7/1963 
Kỹ sư Xây dựng - 
Máy xây dựng 

14/01/2021 

3 
Trần Quang 
Ngọc 

Phó giám đốc 01/6/1966 
Kỹ sư Mỏ/Thạc sỹ 
Quản trị kinh 
doanh 

29/6/2020 

4 
Nguyễn Anh 
Tuấn 

Phó giám đốc 24/11/1975 
Kỹ sư Địa chất 
dầu khí 

25/6/2018 

5 
Lê Sanh 
Thành 

Phó giám đốc 24/11/1971 Kỹ sư Cơ khí 14/01/2021 

V. Kế toán trưởng: 

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ 
chuyên môn 
nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm 

Ghi chú 
Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày 
miễn 

nhiệm 

1 
Phạm Quang 
Bình 

11/10/1980 
Cử nhân Tài 
chính - Ngân 
hàng 

11/11/2022 27/6/2023 
Phó phụ 
trách P. 
TC-KT 

2 Lê Minh Phong 03/8/1978 

Cử nhân kinh tế 
Tài chính ngân 
hàng + Kỹ sư 
thủy lợi 

27/6/2023  
Phó phụ 
trách P. 
TC-KT 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý 
khác và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty đều có kinh nghiệm hoặc đã được đào 
tạo về quản trị doanh nghiệp/ quản trị kinh doanh tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm. 
Một số khóa học đào tạo về quản trị mà các cán bộ đã tham gia như: 

- Khóa đào tạo về quản trị Công ty tại TP. HCM do Ủy ban chứng khoán Nhà 
nước - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán – CN TP. HCM tổ 
chức; 
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- Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý - Brainwork, đào tạo quản trị dự án đầu 
tư, quản lý dự án, đào tạo từ tư duy đột phá đến thực thi và nhiều khóa đào tạo khác. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 
người có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Theo Phụ lục 02 đính kèm. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty 
với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 
công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 
03 đính kèm. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: 
Không có. 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban kiểm soát; 
- HĐQT, BGĐ; 
- Lưu: VT, TC-KT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
Đinh Văn Hưng 

 
  



PHỤ LỤC 01 
CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023 

 
 
 

Stt 
Số Nghị quyết/  

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 
thông 
qua 

1 7/NQ-KCKL-HĐQT 31/01/2023 
NQ phê duyệt phương án phát hành bảo 
lãnh bảo hành cho hợp đồng gói thầu A2 
Dự án Long Sơn tại NH Quân Đội 

100% 

2 15/NQ-KCKL-HĐQT 10/02/2023 NQ công tác cán bộ 100% 

3 18/NQ-KCKL-HĐQT 24/02/2023 
NQ thành lập Ban điều hành Dự án Chế 
tạo Topside Đại Hùng Phase 3 và công 
tác cán bộ 

100% 

4 19/QĐ-KCKL-HĐQT 24/02/2023 
QĐ thành lập Ban điều hành Dự án Chế 
tạo Topside Đại Hùng Phase 3 và công 
tác cán bộ 

100% 

5 21/NQ-KCKL-HĐQT 27/02/2023 
NQ phương án nhận cấp tín dụng để phát 
hành bảo lãnh cho các hợp đồng kinh tế 
tại NH Đại chúng PVcomBank 

100% 

6 24/NQ-KCKL-HĐQT 07/02/2023 
NQ thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 
PVC-MS 

100% 

7 25/QĐ-KCKL-HĐQT 07/02/2023 
QĐ thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 PVC-MS 

100% 

8 28/NQ-KCKL-HĐQT 17/03/2023 
NQ chấp thuận phương án sắp xếp,tổ 
chức lại các Phòng chức năng, Đơn vị 
trực thuộc và công tác cán bộ 

100% 

9 29/QĐ-KCKL-HĐQT 17/03/2023 
QĐ sắp xếp,tổ chức lại các Phòng chức 
năng, Đơn vị trực thuộc và công tác cán 
bộ 

100% 

10 31/QĐ-KCKL-HĐQT 21/03/2023 

QĐ thành lập tổ thẩm tra dự toán chi phí 
thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ chế 
tạo khối thượng tầng giàn đầu giếng 
DH01 

100% 

11 39/QĐ-KCKL-HĐQT 11/04/2023 
QĐ ban hành lại Quy định chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, 
ban chức năng PVC-MS 

100% 

12 47/QĐ-KCKL-HĐQT 24/04/2023 
QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ 
đông tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2023 của PVC-MS 

100% 

13 54/NQ-KCKL-HĐQT 27/04/2023 
NQ thông qua việc chấp nhận cấp tín 
dụng tại NH Quốc Dân 

100% 

14 57/NQ-KCKL-HĐQT 28/04/2023 
NQ đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2023 của PVC-MS 

100% 

15 61/QĐ-KCKL-HĐQT 12/05/2023 
QĐ thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản 
trị Cty, thư ký Công ty 

100% 
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Stt 
Số Nghị quyết/  

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 
thông 
qua 

16 62/QĐ-KCKL-HĐQT 12/05/2023 
QĐ bổ nhiệm Người Người phụ trách 
quản trị Cty, thư ký Công ty 

100% 

17 65/QĐ-KCKL-HĐQT 12/05/2023 
QĐ thành lập Ban chỉ đạo chuỗi sự kiện 
chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành 
lập Công ty PVC-MS 

100% 

18 66/QĐ-KCKL-HĐQT 12/05/2023 
QĐ thành lập Ban tổ chức chuỗi sự kiện 
chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành 
lập Công ty PVC-MS 

100% 

19 68/NQ-KCKL-HĐQT 18/05/2023 

NQ chấp thuận chủ trương hợp tác cung 
cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng, mặt bằng bãi 
trống tại Bãi càng Chế tạo KCKL và 
Thiết bị Dầu khí 

100% 

20 69/QĐ-KCKL-HĐQT 18/05/2023 
QĐ phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên HĐQT PVC-MS 

100% 

21 72/QĐ-KCKL-HĐQT 25/05/2023 
QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban điều hành dự án chế tạo 
Topside Đại Hùng Phase 3 

100% 

22 73/QĐ-KCKL-HĐQT 26/05/2023 
QĐ giao kế hoạch SXKD năm 2023 cho 
PVC-MS 

100% 

23 74/QĐ-KCKL-HĐQT 29/05/2023 
QĐ phê duyệt quyết toán chi phí quản lý 
Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 

100% 

24 77/QĐ-KCKL-HĐQT 30/05/2023 
QĐ bổ nhiệm đơn vị kiểm toán báo cáo 
tài chính năm 2023 

100% 

25 79/QĐ-KCKL-HĐQT 31/05/2023 
QĐ phê duyệt thanh lý TSCĐ hư hỏng 
không có khả năng phục hồi 

100% 

26 80/QĐ-KCKL-HĐQT 31/05/2023 
QĐ ban hành lại Quy chế Tổ chức hoạt 
động Đội bảo vệ 

100% 

27 81/QĐ-KCKL-HĐQT 31/05/2023 
QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy 
hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2023-
2025 của PVC-MS 

100% 

28 82/NQ-KCKL-HĐQT 05/06/2023 
NQ công tác cán bộ đồng ý chủ trương bổ 
nhiệm lại Phó giám đốc 

100% 

29 84/QĐ-KCKL-HĐQT 05/06/2023 
QĐ ban hành lại Quy chế tổ chức hoạt 
động Đội Sản xuất 

100% 

30 85/NQ-KCKL-HĐQT 08/06/2023 NQ công tác cán bộ 100% 

31 90/QĐ-KCKL-HĐQT 09/06/2023 
QĐ phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao 
thực hiện năm 2022 và kế hoạch lao 
động, tiền lương năm 2023 

100% 

32 95/QĐ-KCKL-HĐQT 22/06/2023 
QĐ ban hành lại Quy chế Công tác Văn 
thư 

100% 

33 96/QĐ-KCKL-HĐQT 22/06/2023 
QĐ ban hành lại Quy chế Quản lý, sử 
dụng và cung cấp thông tin lên website 

100% 
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Stt 
Số Nghị quyết/  

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 
thông 
qua 

34 98/NQ-KCKL-HĐQT 22/06/2023 
NQ thông qua việc ký kết Hợp đồng và 
Dự toán chi phí Gói thầu Cung cấp dịch 
vụ chế tạo Topside WHP DH01 Lô 05.1A 

100% 

35 100/NQ-KCKL-HĐQT 26/06/2023 
NQ công tác cán bộ đối với ông Lê Minh 
Phong và ông Phạm Quang Bình 

100% 

 



Stt Tên tổ chức/ cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
Công ty (nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn là 
người có liên 

quan

Lý do
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty

1
Tổng công ty Cổ phần Xây 
lắp Dầu khí Việt Nam

GCNĐKDN: 3500102365, cấp 

ngày 20/12/2007, nơi cấp: Sở 
KHĐT Tp. Hà Nội

Tầng 25, Tòa nhà CEO, lô HH2-1, 

Khu đô thị Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. 
Nam Từ Liêm, Hà Nội

02/06/2010

Công ty mẹ - 

Cổ đông chi 
phối

2
Mepcom Offshore and 
Marine Pte. Ltd.

CA6580, cấp ngày 16/9/2013
20, Sin Ming Lane, #07-65, 
Singapore 573968

09/09/2013
Cổ đông chiến 

lược

3 Đinh Văn Hưng 045C106491.01 Chủ tịch HĐQT

CCCD: 001069007548, cấp ngày 

28/6/2016 tại Cục CSĐKQLCT và 
DLQGVDC

C4P1-17 Sky Garden 2, P. Tân 
Phong, Q7, Tp. HCM

30/6/2020 Người nội bộ

4 Đinh Văn Tân 004C170981 TV HĐQT
CMND: 221074201, cấp ngày 
02/01/2019 tại CA Phú Yên

78A Đông Hưng Thuận 5, P. Tân 
Hưng Thuận, Q12, Tp. HCM

30/6/2020 Người nội bộ

5 Lim Hau Guan TV HĐQT
K0201900E, cấp ngày 23/01/2018 
tại Singapore

20, Sin Ming Lane, #07-65, 
Singapore 573968

30/6/2020
 Người nội bộ/ 

Đại diện cổ 
đông chiến lược 

6 Vũ Minh Công TV HĐQT
CCCD: 036079004559, cấp ngày 
19/6/2017 tại Cục CSĐKQLCT và 

DLQGVDC

C14 Đường Bến Đình 1, Phường 
Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu

01/06/2022 Người nội bộ

7 Lê Minh Hải TV HĐQT độc lập
CCCD: 036076016295, cấp ngày 
28/6/2022 tại Cục CSQLHC về 
TTXH

139/20/18 Phan Chu Trinh, Phường 

2, Tp. Vũng Tàu
01/06/2022 28/04/2023 Miễn nhiệm Người nội bộ

8 Trần Minh Ngọc TV HĐQT độc lập
CCCD: 040060021835, cấp ngày 
13/3/2022 tại Cục Cảnh Sát QLHC 
& TTXH

6D/17 Sương Nguyệt Ánh, Phường 9, 

TP Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
28/04/2023 Bổ nhiệm Người nội bộ

9 Thái Doãn Thuyết 045C150979 Phó giám đốc
CMND: 273391084, cấp ngày 

27/02/2007 tại CA BR-VT

D6-2/13 Khu Trung tâm Đô thị Chí 

Linh, P.10, Tp. Vũng Tàu
29/01/2016 Người nội bộ

10 Nguyễn Anh Tuấn 045C155239 Phó giám đốc
CMND: 273689330, cấp ngày
31/03/2015 tại CA BR-VT

48/18 Nguyễn Thiện Thuật, P. Thắng 
Nhất, Tp. Vũng Tàu 

25/06/2018 Người nội bộ

11 Trần Quang Ngọc Phó giám đốc
CMND: 024666746, cấp ngày 

11/6/2007 tại CA Tp. HCM

3D2-12-4 Granview D, Phú Mỹ 

Hưng, P. Tân Phong, Q7, Tp. HCM
29/06/2020 Người nội bộ

12 Phan Khắc Mẫn Phó giám đốc
CCCD: 045083000180, cấp ngày 
12/07/2019 tại Cục CSĐKQLCT 
và DLQGVDC

855/A35 Bình Giã, P.10, Tp. Vũng 

Tàu
22/06/2022 Người nội bộ

13 Lê Sanh Thành Phó giám đốc
CMND: 022442577, cấp ngày: 
13/01/2009, tại CA Tp. HCM

0801 Park 1, Vinhome Central Park, 
P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

14/01/2021 Người nội bộ

14 Nguyễn Thị Thùy Trang Trưởng BKS
CMND: 273546828, cấp ngày 
20/11/2010 tại CA BR-VT

225/14A1 Lê Quang Định, P. Thắng 
Nhất, Tp. Vũng Tàu

30/6/2020 Người nội bộ

15 Hoàng Văn Hải 006C071309 TV Ban KS
CMND: 273073532, cấp ngày 
02/04/2011 tại CA BR-VT

27 Nguyễn Văn Cừ, P.9, Tp. Vũng 
Tàu

30/6/2020 Người nội bộ

16 Nguyễn Thị Thu Anh TV Ban KS
CMND: 151179371, cấp ngày 
01/03/2007 tại CA Thái Bình

Nhà số 1, ngõ 193/64/65 Tổ 15, 
Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

01/06/2022 Người nội bộ

PHỤ LỤC 02 - DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2023)
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Stt Tên tổ chức/ cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
Công ty (nếu có)

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn là 
người có liên 

quan

Lý do
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty

17 Phạm Quang Bình 005C141860
Phụ trách P.TCKT, 
Phụ trách CBTT

CCCD: 82080001886, cấp ngày 
25/4/2021 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

Số 105/27/11, Ngô Đức Kế, P.7, Tp. 
Vũng Tàu

11/11/2022 27/06/2023
Miễn nhiệm 

Phụ trách 

P.TCKT

Người nội bộ

18 Lê Minh Phong 045C150816 Phụ trách P.TCKT
CCCD :042078002245, cấp ngày 
25/04/2021 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

127/12/25 Phạm Hồng Thái, Phường 

7, TP Vũng Tàu
27/06/2023 Bổ nhiệm Người nội bộ

19 Hồ Anh Đức 058C881409
Thư ký/ Người phụ 

trách quản trị Công ty

CCCD: 042088000387, cấp ngày 

20/02/2019 tại Cục CSQLHC về 
TTXH

02 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng 

Nhất, Tp. Vũng Tàu
26/07/2018 12/05/2023 Miễn nhiệm Người nội bộ

20 Phan Thị Thu 068C231072
Thư ký/ Người phụ 
trách quản trị Công ty

CCCD: 040191009868, cấp ngày 

24/5/2022 tại Cục CSQLHC về 
TTXH

P1203 CC 21 Tầng, TT Chí Linh, 
Phường 10, TP Vũng Tàu, BR-VT

12/05/2023 Bổ nhiệm Người nội bộ

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH
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Stt Họ tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
Công ty (nếu có)

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ
 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

1 Đinh Văn Hưng 045C106491.01 Chủ tịch HĐQT
CCCD: 001069007548, cấp ngày 
28/6/2016 tại Cục CSĐKQLCT 
và DLQGVDC

C4P1-17 Sky Garden 2, P. Tân Phong, 
Q7, Tp. HCM              126.290 0,21%

Đinh Văn Phú
CMND: 011428438, cấp ngày 

15/12/2005 tại CA Hà Nội 

Thanh Oai, Hà Nội; 43 Tuệ Tĩnh Hà Nội
Bố đẻ

Nguyễn Thị Thay
CMND: 010070138, cấp ngày 

13/5/2003 tại CA Hà Nội

Ân Thi, Hưng Yên; 43 Tuệ Tĩnh Hà Nội
Mẹ đẻ

Lê Thị Nuôi
CMND: 250014453, cấp ngày 

5/5/2015 tại CA Lâm Đồng

8/5B Phạm Ngọc Thạch, P.6, Tp. Đà Lạt
Mẹ vợ

Lê Thị Đến

CCCD: 068169000025, cấp ngày 

16/08/2016 tại Cục CSĐKQLCT 

và DLQGVDC

C4P1-17 Sky Garden 2, P. Tân Phong, 

Q7, Tp. HCM Vợ

Đinh Linh Chi

CCCD: 068196000034, cấp ngày: 

13/12/2019 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

C4P1-17 Sky Garden 2, P. Tân Phong, 

Q7, Tp. HCM Con đẻ

Đinh Văn Phong

CCCD: 001203034071, cấp ngày 

13/02/2019 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

C4P1-17 Sky Garden 2, P. Tân Phong, 

Q7, Tp. HCM Con đẻ

Đinh Minh Tiến N/A Cộng hòa Séc Em trai

Nguyễn Thị Chiên N/A Cộng hòa Séc Em dâu

Đinh Thanh Vân
CMND: 011865323, cấp ngày 

28/8/2009 tại CA Hà Nội
Q. Thanh Xuân, Hà Nội Em gái

Lâm Ngọc Hoạt
CMND: 012142763, cấp ngày 

20/12/2008 tại CA Hà Nội
Q. Thanh Xuân, Hà Nội Em rể

2 Đinh Văn Tân TV HĐQT
CCCD: 054081014023, cấp ngày 
09/08/2022, nơi cấp: Cục Cảnh 
sát QLHC về TTXH.

Số 944/29/7 đường 30/4, Phường 11, 
Tp. Vũng Tàu

               11.000 0,018%

Nguyễn Thị Mực
CMND: 220145651, cấp ngày 

12/10/2009 tại CA Phú Yên

Phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh 

Phú Yên
Mẹ đẻ

Đinh Hạnh Minh Thư SN: 2008
Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi
Con đẻ

Đinh Tân Khoa SN: 2013
Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi
Con đẻ

Nguyễn Thị Linh Nhi CCCD
Số 944/29/7 đường 30/4, Phường 11, Tp. 

Vũng Tàu
Vợ

Đinh Nguyễn An An SN: 2022
Số 944/29/7 đường 30/4, Phường 11, Tp. 

Vũng Tàu
Con đẻ

PHỤ LỤC 03 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2023)
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Stt Họ tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
Công ty (nếu có)

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ
 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Đinh Văn Ngư CBCNV
CMND: 220954612, cấp ngày 

19/07/2019 tại CA Phú Yên

Tổ 10, KP Nguyễn Du, P.7, Tp. Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên
Anh trai

Trình Thị Trúc Lan
CMND: 220945681 cấp ngày 

30/12/2014 tại CA Phú Yên

Tổ 10, KP Nguyễn Du, P.7, Tp. Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên
Chị dâu

Đinh Thị Thuyền
CMND: 220954881, cấp ngày 

21/03/2014 tại CA Phú Yên

Tổ 10, KP Nguyễn Du, P.7, Tp. Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên
Chị gái

Trần Văn Thạch CBCNV
CMND: 220998289 cấp ngày 

01/12/2017 tại CA Phú Yên

Tổ 10, KP Nguyễn Du, P.7, Tp. Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên
Anh rể

Đinh Bộ CBCNV
CMND: 221005282 cấp ngày 

24/04/2020 tại CA Phú Yên

KP 1, Phường 5, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú 

Yên
Anh trai

Nguyễn Thị Thùy Trang
CMND: 221040712, cấp ngày 

10/10/2012 tại CA Phú Yên

KP 1, Phường 5, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú 

Yên
Chị dâu

Đinh Thanh Việt
CMND: 221091654, cấp ngày 

12/01/2007 tại CA Phú Yên

KP2, Phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa, 

Tỉnh Phú Yên
Em trai

Đinh Thanh Tuấn
CMND: 221231300, cấp ngày 

21/10/2006 tại CA Phú Yên

KP2, Phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa, 

Tỉnh Phú Yên
Em trai

Nguyễn Thị Minh Thơm
CMND: 221308163, cấp ngày 

02/01/2009 tại CA Phú Yên

KP2, Phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa, 

Tỉnh Phú Yên
Em dâu

Đinh Thanh Tá
CMND: 221217593, cấp ngày 

27/02/2006 tại CA Phú Yên

KP2, Phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa, 

Tỉnh Phú Yên
Em trai

Nguyễn Thị Kim Trúc
CMND: 221363507, cấp ngày 

10/04/2015 tại CA Phú Yên

KP2, Phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa, 

Tỉnh Phú Yên
Em dâu

Đinh Toàn Trung
CMND: 221293094, cấp ngày 

17/12/2014 tại CA Phú Yên

KP2, Phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa, 

Tỉnh Phú Yên
Em trai

Nguyễn Văn Khen
Ấp Kinh Xuôi, xã Thông Hòa, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Bố vợ

Trịnh Thị Yêm
Ấp Kinh Xuôi, xã Thông Hòa, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Mẹ vợ

3 Lim Hau Guan TV HĐQT
K0201900E, cấp ngày 23/01/2018 
tại Singapore

20, Sin Ming Lane, #07-65, Singapore 
573968

0 0,00%

4 Vũ Minh Công TV HĐQT
CCCD: 036079004559, cấp ngày 
19/6/2017 tại Cục CSĐKQLCT 
và DLQGVDC

C14 Đường Bến Đình 1, Phường 
Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu 4 0,00%

Vũ Quang Chiêu
CMND: 162047583, cấp ngày  

20/01/2010 tại CA Nam Định

9/413 Đường Trần Huy Liệu, Phường 

Văn Miếu, Tp. Nam Định
Bố đẻ

Trịnh Thị Chiến
CMND: 162039911, cấp ngày 

14/6/2010 tại CA Nam Định

9/413 Đường Trần Huy Liệu, Phường 

Văn Miếu, Tp. Nam Định
Mẹ đẻ

Đặng Thị Nhuần
102 Nguyễn Lương Bằng, Quận Kiến 

An, Tp. Hải Phòng
Mẹ vợ

2/10



Stt Họ tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
Công ty (nếu có)

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ
 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Đồng Thị Thanh Nhã
CMND: 031175068, cấp ngày 

8/8/2005 tại CA Hải Phòng

C14 Đường Bến Đình 1, Phường Thắng 

Nhì, Tp. Vũng Tàu
Vợ

Vũ Quang Vinh SN: 2010
C14 Đường Bến Đình 1, Phường Thắng 

Nhì, Tp. Vũng Tàu
Con đẻ

Vũ Thị Lan Phượng
CMND: 162091616, cấp ngày 

22/12/2008 tại CA Nam Định

4/149 Đường Giáp Bát, Quận Hoàng 

Mai, Tp. Hà Nội
Chị gái

Vũ Anh Đức
CMND: 163014763, cấp ngày  

01/11/2006 tại CA Nam Định

9/413 Đường Trần Huy Liệu, Phường 

Văn Miếu, Tp. Nam Định
Em trai

5 Trần Minh Ngọc TV HĐQT độc lập
CCCD: 040060021835, cấp ngày 
13/3/2022 tại Cục Cảnh Sát 
QLHC & TTXH

6D/17 Sương Nguyệt Ánh, Phường 9, 
TP Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT 0 0,00%

Nguyễn Thị Liên
40 Hùng Vương, P. Phước Nguyên, TP 

Bà Rịa, BR-VT
Mẹ ruột

Trần Thị Soa Bà Rịa - Vũng Tàu Em ruột

Trần Minh Đức Úc Em ruột

Trần Minh Thông Quảng Ngãi Em ruột

Trần Thị Yến Bà Rịa - Vũng Tàu Em ruột

Trần Thị Nga Bà Rịa - Vũng Tàu Em ruột

Hoàng Thị Phượng
6D/17 Sương Nguyệt Ánh, Phường 9, TP 

Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
Vợ

Trần Mạnh Dũng
6D/17 Sương Nguyệt Ánh, Phường 9, TP 

Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
Con

Trần Phương Uyên
6D/17 Sương Nguyệt Ánh, Phường 9, TP 

Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
Con

Trần Văn Lượng Bà Rịa - Vũng Tàu Em rể

Lê Thị Hằng Úc Em dâu

Võ Thị Thuỷ Quảng Ngãi Em dâu

Nguyễn Thuỷ Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Em rể

Phạm Thanh Khương Bà Rịa - Vũng Tàu Em rể

6 Phan Khắc Mẫn Giám đốc
CCCD: 045083000180, cấp ngày 
12/07/2019 tại Cục CSĐKQLCT 
và DLQGVDC

855/A35 Bình Giã, P.10, Tp. Vũng Tàu                  3.616 0,006%

Phan Cư
CMND: 190154134, cấp ngày 

16/10/2015 tại CA Quảng Trị
Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị Bố đẻ

Lý Thị Vang
CMND: 190154121, cấp ngày 

16/10/2015 tại CA Quảng Trị
Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị Mẹ đẻ

Võ Thị Loan
CMND: 220426550, cấp ngày 

26/06/2015 tại CA Khánh Hoà
Ninh Tịnh, Ninh Hòa, Khánh Hòa Mẹ vợ
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Nguyễn Thị Kim Vân

CCCD: 056188000248, cấp ngày 

08/07/2019 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

855/A35 Bình Giã, P.10,  Tp. Vũng Tàu Vợ

Phan Khắc Anh Thái SN: 2010 855/A35 Bình Giã, P.10,  Tp. Vũng Tàu Con đẻ

Phan Nguyễn Ngọc Hân SN: 2017 855/A35 Bình Giã, P.10,  Tp. Vũng Tàu Con đẻ

Phan Khắc Tuấn
CMND: 281111626, cấp ngày 

2/05/2019 tại CA Bình Dương
TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương Anh trai

Phan Thị Hà
CMND: 191270657, cấp ngày 

22/03/2016 tại CA Quảng Trị
Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị Chị gái

Lê Văn Lý
CMND: 191119228, cấp ngày 

07/06/2016 tại CA Quảng Trị
Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị Anh rể

Phan Thị Hải Linh
CMND: 197044476, cấp ngày 

07/06/2013 tại CA Quảng Trị
Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị Chị gái

Lê Long
CMND: 197021713, cấp ngày 

05/07/2019 tại CA Quảng Trị
Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị Anh rể

7 Lê Sanh Thành Phó giám đốc
CMND: 022442577, cấp ngày: 
13/01/2009, tại CA Tp. HCM

0801 Park 1, Vinhome Central Park, 
P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

0 0,00%

Nguyễn Thị Hoạt
CMND: 20250378, cấp ngày 

10/12/2011 tại CA Tp. HCM 

C 14.8 Phạm Viết Chánh, P.19, Q. Bình 

Thạnh, Tp. HCM
Mẹ đẻ

Nguyễn Thị Thanh

CCCD: 77157000194, cấp ngày 

12/5/2017 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

Khu phố 3, Phường Phước Nguyên, Tp 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Mẹ vợ

Nguyễn Thị Ngọc Hà
CCCD: 42177000522, cấp ngày:    

/    /      tại CSQLHC về TTXH

0801 Park 1, Vinhome Central Park, 

P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Vợ

Lê Ngọc Giang
CMND: 25976876, cấp ngày 

24/6/2000 tại CA Tp. HCM

0801 Park 1, Vinhome Central Park, 

P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Con đẻ

Lê Sanh Nghĩa SN: 2006
0801 Park 1, Vinhome Central Park, 

P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Con đẻ

Lê Thị Kim Nhung

CCCD: 33167000914, cấp ngày 

24/10/2016 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

72 Nguyễn Văn Lạc, P.19, Q. Bình 

Thạnh, Tp. HCM
Chị gái

Đinh Công Luyện

CCCD: 31055003096, cấp ngày 

11/12/2017 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

73 Nguyễn Văn Lạc, P.19, Q. Bình 

Thạnh, Tp. HCM
Anh rể

Lê Thị Kim Trinh
CMND: 222268439, cấp ngày 

6/4/2010 tại CA Tp. HCM

C-1413 CC Phạm Viết Chánh, P.19, Q. 

Bình Thạnh, Tp. HCM
Chị gái

Nguyễn Khắc Tính

CCCD: 33063001230, cấp ngày 

10/8/2016 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

77 Huỳnh Mẫn Đạt, P.19, Q. Bình 

Thạnh, Tp. HCM
Anh rể
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Lê Sanh Nhân
CMND: 22942484, cấp ngày 

30/12/2013 tại CA Tp. HCM

C 14.8 CC Phạm Viết Chánh, P.19, Q. 

Bình Thạnh, Tp. HCM
Em trai

Lê Sanh Đức Quy
CMND: 23385471, cấp ngày 

10/3/2012 tại CA Tp. HCM

C 14.8 CC Phạm Viết Chánh, P.19, Q. 

Bình Thạnh, Tp. HCM
Em trai

Trần Thị Nhung
CMND: 273636334, cấp ngày 

11/8/2012 tại CA BR-VT

183/9/15 Lưu Chí Hiếu, P.10, Tp. Vũng 

Tàu
Em dâu

8 Thái Doãn Thuyết 045C150979 Phó giám đốc
CMND: 273391084, cấp ngày 
27/02/2007 tại CA BR-VT

D6-2/13 Khu Trung tâm Đô thị Chí 
Linh, P.10, Tp. Vũng Tàu

100 0,00%

Nguyễn Thị Thành
CMND: 273175820, cấp ngày 

17/9/2002 tại CA BR-VT

D6-2/13 Khu Trung tâm Đô thị Chí 

Linh, P.10, Tp. Vũng Tàu
Vợ

Thái Phương Thanh
CMND: 273416523, cấp ngày 

29/8/2007 tại CA BR-VT

D6-2/13 Khu Trung tâm Đô thị Chí 

Linh, P.10, Tp. Vũng Tàu
Con đẻ

Thái Phương Dung

CCCD: 077199002203, cấp ngày 

09/04/2018 tại Cục CSĐKQLCT 

và DLQGVDC

D6-2/13 Khu Trung tâm Đô thị Chí 

Linh, P.10, Tp. Vũng Tàu
Con đẻ

Thái Thị Nguyệt
CMND: 181787344, cấp ngày 

04/8/2007 tại CA Nghệ An
Nghệ An Chị gái

Nguyễn Cảnh Đàn

CCCD: 40058001079, cấp ngày 

25/03/2021 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

Nghệ An Anh rể

Thái Doãn Minh
CMND: 168634328, cấp ngày 

27/01/2007 tại CA Nghệ An
Tp. Vinh Em trai

Phạm Thị Ngân

CCCD: 040168018147, cấp ngày 

10/05/2021 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

Tp. Vinh Em dâu

Thái Doãn Quang
CMND: 024311609, cấp ngày 

24/02/2005 tại CA Tp. HCM
Tp. HCM Em trai

Nguyễn Thị Kim Dung
CMND: 023332989, cấp ngày 

17/8/2011 tại CA. Tp. HCM
Tp. HCM Em dâu

Thái Doãn Bình
CMND: 023733025, cấp ngày 

21/10/1999 tại CA Tp. HCM
Tp. HCM Em trai

Vũ Thị Phương Mai
CMND: 034177005312, cấp ngày 

/8/2017 tại CA Tp. HCM
Tp. HCM Em dâu

Thái Doãn Chính 002C053163
CMND: 273419428, cấp ngày  

23/8/2007 tại CA BR-VT
Tp. Vũng Tàu Em trai

Phạm Thị Nhuần

CCCD: 034178011079, cấp ngày 

23/4/2021 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

Tp. Vũng Tàu Em dâu

9 Nguyễn Anh Tuấn Phó giám đốc
CMND: 273689330, cấp ngày
31/03/2015 tại CA BR-VT

48/18 Nguyễn Thiện Thuật, P. Thắng 
Nhất, Tp. Vũng Tàu 

0 0,000%
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Nguyễn Văn Tân
CMND: 090465278, cấp ngày 

30/10/2011 tại CA Thái Nguyên
Mỏ chè, Sông Công, Thái Nguyên Bố đẻ

Đỗ Thị Nội
CMND: 090114462, cấp ngày 

29/5/2004 tại CA Thái Nguyên
Mỏ chè, Sông Công, Thái Nguyên Mẹ đẻ

Cù Ngọc Thạnh Tổ 17, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Bố vợ

Hoàng Thị Bình Tổ 17, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Mẹ vợ

Cù Thị Thu Hường
CMND: 011947143, cấp ngày 

10/02/2010 tại CA Hà Nội

48/18 Nguyễn Thiện Thuật, P. Thắng 

Nhất, Tp. Vũng Tàu 
Vợ

Nguyễn Anh Đức SN: 2005
48/18 Nguyễn Thiện Thuật, P. Thắng 

Nhất, Tp. Vũng Tàu 
Con đẻ

Nguyễn Anh Tuấn Minh SN: 2011
48/18 Nguyễn Thiện Thuật, P. Thắng 

Nhất, Tp. Vũng Tàu 
Con đẻ

Nguyễn Thị Mai Dung
CMND: 090650690, cấp ngày 

21/03/2009 tại CA Thái Nguyên
Mỏ chè, Sông Công, Thái Nguyên Chị gái

Nguyễn Tuấn Tú
CMND: 090740473, cấp ngày 

14/5/2013 tại CA Thái Nguyên
Mỏ chè, Sông Công, Thái Nguyên Em trai

10 Trần Quang Ngọc Phó giám đốc
CMND: 024666746, cấp ngày 
11/6/2007 tại CA Tp. HCM

3D2-12-4 Granview D, Phú Mỹ Hưng, 
P. Tân Phong, Q7, Tp. HCM

0 0,00%

Dương Quốc Hà
12/8 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, Tp. 

HCM 
Bố vợ

Võ Thị Tuyên
12/8 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, Tp. 

HCM 
Mẹ vợ

Dương Ánh Mai
CMND: 023754076, cấp ngày 

16/5/2000 tại CA Tp. HCM

3D2-12-4 Granview D, Phú Mỹ Hưng, 

P. Tân Phong, Q7, Tp. HCM
Vợ

Trần Trí Kiên
CMND: 025999641, cấp ngày 

17/5/2015 tại CA Tp. HCM

3D2-12-4 Granview D, Phú Mỹ Hưng, 

P. Tân Phong, Q7, Tp. HCM
Con đẻ

Trần Ngọc Mai Chi SN: 2008
3D2-12-4 Granview D, Phú Mỹ Hưng, 

P. Tân Phong, Q7, Tp. HCM
Con đẻ

Trần Thị Tuyết 
CMND: 273254724, cấp ngày 

7/10/2009 tại CA BR-VT

23/10 Huyền Trân Công Chúa, P.8, Tp. 

Vũng Tàu
Chị gái

Trần Thị Hồng
CMND: 024968862, cấp ngày 

23/3/2010 tại CA Tp. HCM
Đường Calmet, Q.1, Tp. HCM Chị gái

11 Nguyễn Thị Thùy Trang Trưởng BKS
CMND: 273546828, cấp ngày 
20/11/2010 tại CA BR-VT

225/14A1 Lê Quang Định, P. Thắng 
Nhất, Tp. Vũng Tàu

                        8 0,00%

Nguyễn Văn Thiệu
CMND: 371488486 cấp ngày 

06/11/2014 tại CA Kiên Giang

K24, Đường Hàng Điều 11, Khu đô thị 

Khang Linh, Phường 10, Tp Vũng Tàu
Bố đẻ

Nguyễn Thị Tuyết
CMND: 370624019 cấp ngày 

11/8/2016 tại CA Kiên Giang

K24, Đường Hàng Điều 11, Khu đô thị 

Khang Linh, Phường 10, Tp Vũng Tàu
Mẹ đẻ
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Phạm Văn Chinh
CMND: 273155945, cấp ngày 

18/6/2009 tại CA BR-VT

17 Lương Văn Nho, Phường 9, Tp. Vũng 

Tàu 
Bố chồng

Nguyễn Thị Ngấn
CMND: 273155963, cấp ngày 

23/07/2015 tại CA BR-VT

17 Lương Văn Nho, Phường 9, Tp. Vũng 

Tàu 
Mẹ chồng

Phạm Văn Chiến
CMND: 273086256, cấp ngày 

19/7/2012 tại CA BR-VT

K24, Đường Hàng Điều 11, Khu đô thị 

Khang Linh, Phường 10, Tp Vũng Tàu
Chồng

Phạm Tùng Lâm SN: 2008
225/14A1 Lê Quang Định, P. Thắng 

Nhất, Tp. Vũng Tàu
Con đẻ

Phạm Ngọc Trâm SN: 2021
225/14A1 Lê Quang Định, P. Thắng 

Nhất, Tp. Vũng Tàu
Con đẻ

Nguyễn Thị Thùy Dung
CMND: 273708074 cấp ngày 

08/8/2015 tại CA BR-VT

A1601 CC 02 Nguyễn Hữu Cảnh 

Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu 
Em gái

Phan Phú
CMND: 273695625, cấp ngày 

11/06/2015 tại CA BR-VT

A1601 CC 02 Nguyễn Hữu Cảnh 

Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu 
Em rể

12 Nguyễn Thị Thu Anh TV Ban KS
CMND: 151179371, cấp ngày 
01/03/2007 tại CA Thái Bình

Nhà số 1, ngõ 193/64/65 Tổ 15, 
Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

0 0,00%

Nguyễn Minh Tuấn
Nhà số 4, Tổ 14 phố Trần Hưng Đạo, 

Tp. Thái Bình
Bố đẻ

Phạm Thị Thái
Nhà số 4, Tổ 14 phố Trần Hưng Đạo, 

Tp. Thái Bình
Mẹ đẻ

Phạm Văn Nghị
Số nhà 444, đường Ngô Thị Nhậm, Tp. 

Thái Bình
Bố chồng

Bùi Thị Huyền
Số nhà 444, đường Ngô Thị Nhậm, Tp. 

Thái Bình
Mẹ chồng

Phạm Thành Trung
Nhà số 1, ngõ 193/64/65 Tổ 15, Phường 

Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Chồng

Phạm Anh Minh SN: 2010
Nhà số 1, ngõ 193/64/65 Tổ 15, Phường 

Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Con đẻ

Phạm Khánh Linh SN: 2014
Nhà số 1, ngõ 193/64/65 Tổ 15, Phường 

Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Con đẻ

Nguyễn Thị Lan Anh Tổ 22, Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình Chị gái

Nguyễn Thế Anh
Nhà số 4, Tổ 14 phố Trần Hưng Đạo, 

Tp. Thái Bình
Em trai

13 Hoàng Văn Hải 006C071309 TV Ban KS
CMND: 273073532, cấp ngày 
02/04/2011 tại CA BR-VT

27 Nguyễn Văn Cừ, P.9, Tp. Vũng Tàu 0 0,00%

Nguyễn Văn Lựu
CMND: 273604560, cấp ngày 

30/6/2011 tại CA BR-VT
P. Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu Bố vợ
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Nguyễn Thị Tám

CCCD: 042134000292, cấp ngày 

19/4/2021 tại Cục CS ĐKQLCT 

và DLQGVDC

P. Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu Mẹ vợ

Nguyễn Thị Thu Hải
CMND: 273311908, cấp ngày 

09/8/2005 tại CA BR-VT
27 Nguyễn Văn Cừ, P.9, Tp. Vũng Tàu Vợ

Hoàng Tường Vân
CMND: 273636951, cấp ngày 

06/9/2012 tại CA BR-VT
27 Nguyễn Văn Cừ, P.9, Tp. Vũng Tàu Con đẻ

Hoàng Nguyễn Quang

CCCD: 077202000559, cấp ngày 

22/12/2016 tại Cục CS ĐKQLCT 

và DLQGVDC

27 Nguyễn Văn Cừ, P.9, Tp. Vũng Tàu Con đẻ

Hoàng Minh Ngọc SN: 2012 30 Nguyễn Văn Cừ, P.9, Tp. Vũng Tàu Con đẻ

Hoàng Thị Công
CMND: 130062718, cấp ngày 

06/6/1978 tại CA Vĩnh Phú

Km 10 Xã Tân Thành, Huyện Cao Lộc, 

Tỉnh Lạng Sơn
Chị gái

Hoàng Thị Hiền
CMND: 081038301, cấp ngày 

14/01/2003 tại CA Lạng Sơn

Số 9, ngõ 1 Văn Miếu, P. Chi Lăng, Tp. 

Lạng Sơn
Em gái

Lê Cao Đăng
CMND: 080959945, cấp ngày 

03/01/2007 tại CA Lạng Sơn

Số 9, ngõ 1 Văn Miếu, P. Chi Lăng, Tp. 

Lạng Sơn
Em rể

Hoàng Văn Hưng
CMND: 080891033, cấp ngày 

28/8/1999 tại CA Lạng Sơn

Xã Tràng Các, Huyện Văn Quan, Tỉnh 

Lạng Sơn
Em trai

Nguyễn Thị Ngân
CMND: 080923231, cấp ngày 

17/6/2008 tại CA Lạng Sơn

Xã Tràng Các, Huyện Văn Quan, Tỉnh 

Lạng Sơn
Em dâu

Hoàng Văn Hoài
CMND: 080991937, cấp ngày 

02/6/2000 tại CA Lạng Sơn
27 Nguyễn Văn Cừ, P.9, Tp. Vũng Tàu Em trai

Đỗ Thị Liên
CMND: 273521354, cấp ngày 

02/6/2010 tại CA BR-VT
27 Nguyễn Văn Cừ, P.9, Tp. Vũng Tàu Em dâu

14 Phạm Quang Bình 005C141860 Phụ trách CBTT
CCCD: 82080001886, cấp ngày 
25/4/2021 tại Cục CSQLHC về 
TTXH

Số 105/27/11, Ngô Đức Kế, P.7, Tp. 
Vũng Tàu 0 0,00%

Phạm Quang Thái

CCCD: 036053001976, cấp ngày 

02/7/2021 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

Số 105/27/11, Ngô Đức Kế, P.7, Tp. 

Vũng Tàu
Bố đẻ

Phạm Quang Sơn
CMND: 273454281, cấp ngày   /   

/      tại CA BR-VT

Số 95/58/5 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Q. 

Phú Nhuận, Tp. HCM
Anh trai

Nguyễn Thị Bích Liên

CCCD: 79177004399, cấp ngày 

03/5/2017 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

Số 95/58/5 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Q. 

Phú Nhuận, Tp. HCM
Chị dâu

Phạm Thị Ngọc Hà

CCCD: 082184012506, cấp ngày 

18/10/2022 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

Melaka, Malaysia Em gái

Lim Ah Swee N/A Melaka, Malaysia Em rể
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Stt Họ tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
Công ty (nếu có)

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ
 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Trương Thị Phú

CCCD: 52182002160, cấp ngày 

25/4/2021 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

Số 105/27/11, Ngô Đức Kế, P.7, Tp. 

Vũng Tàu
Vợ

Phạm Quang Tùng
Số 105/27/11, Ngô Đức Kế, P.7, Tp. 

Vũng Tàu
Con ruột

Nguyễn Thị Đầm

CCCD: 052159009875, cấp ngày 

14/8/2022 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

Phường Tam Quan Nam, thị trấn Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định
Mẹ vợ

15 Lê Minh Phong 045C150816 Phụ trách P.TCKT
CCCD :042078002245, cấp ngày 
25/04/2021 tại Cục CSQLHC về 
TTXH

127/12/25 Phạm Hồng Thái, Phường 7 
TP Vũng Tàu, BR-VT 0 0,00%

Lê Dũng Khoáng
CCCD: 042036005340 cấp ngày 

18/02/2023 tại CSQLHC về TTXH

Phường Bắc Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh
Bố đẻ

Nguyễn Thị Nga
CCCD: 042147000342 cấp ngày 

18/02/2023 tại CSQLHC về TTXH

Phường Bắc Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh
Mẹ đẻ

Lê Thị Xon
CCCD: 042176010539 cấp ngày 

10/07/2021 tại CSQLHC về TTXH

Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Chị Gái

Nguyễn Viết Tiến
CCCD: 042075011629 cấp ngày 

06/08/2021 tại CSQLHC về TTXH

Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Anh rể

Lê Hồng Thoan
CCCD: 042180006131 cấp ngày 

16/09/2021 tại CSQLHC về TTXH

Ngĩa Thắng, Đăk Lấp; Đắk Lắc
Em gái

Đinh Văn Xuân
CCCD: 045072012964 cấp ngày 

16/09/2021 tại CSQLHC về TTXH

Ngĩa Thắng, Đăk Lấp; Đắk Lắc
Em rể

Lê Thị Minh Trang SN: 2009
127/12/25 Phạm Hồng Thái, Phường 7, 

TP Vũng Tàu
Con Gái

Lê Minh Thảo Tiên SN: 2014
127/12/25 Phạm Hồng Thái, Phường 7, 

TP Vũng Tàu
Con Gái

Lê Minh Tuệ Mẫn SN: 2017
127/12/25 Phạm Hồng Thái, Phường 7, 

TP Vũng Tàu
Con Gái

16 Phan Thị Thu 068C231072
Thư ký/ Người phụ 

trách quản trị

CCCD: 040191009868, cấp ngày 
24/5/2022 tại Cục CSQLHC về 
TTXH

P1203 CC 21 Tầng, TT Chí Linh, 
Phường 10, TP Vũng Tàu, BR-VT 0 0,00%

Phan Sỹ Dần

CCCD: 040057016461, cấp ngày 

11/8/2021 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

11 Hồ Quý Ly, Phường Thắng Tam, TP 

Vũng Tàu, BR-VT
Bố đẻ

Nguyễn Thị Bảy

CCCD: 040165022282, cấp ngày 

11/8/2021 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

11 Hồ Quý Ly, Phường Thắng Tam, TP 

Vũng Tàu, BR-VT
Mẹ đẻ

9/10



Stt Họ tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
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phiếu cuối kỳ
Ghi chú

Đặng Quang Trước

CCCD: 034052000946, cấp ngày 

23/2/2022 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

Thị trấn Hưng Hà, H Hưng Hà, T Thái 

Bình
Bố chồng

Nguyễn Thị Đào

CCCD: 034150004474, cấp ngày 

23/2/2022 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

Thị trấn Hưng Hà, H Hưng Hà, T Thái 

Bình
Mẹ chồng

Đặng Trung Hiếu

CCCD: 034091009147, cấp ngày 

29/4/2021 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

P1203 CC 21 Tầng, TT Chí Linh, 

Phường 10, TP Vũng Tàu, BR-VT
Chồng

Đặng Tiến Minh SN: 2018
P1203 CC 21 Tầng, TT Chí Linh, 

Phường 10, TP Vũng Tàu, BR-VT
Con

Phan Thị Hoài

CCCD: 040189000756, cấp ngày 

28/6/2021 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

11 Hồ Quý Ly, Phường Thắng Tam, TP 

Vũng Tàu, BR-VT
Chị gái

Ngô Hồng Quang

CCCD: 077088005606, cấp ngày 

06/02/2023 tại Cục CSQLHC về 

TTXH

11 Hồ Quý Ly, Phường Thắng Tam, TP 

Vũng Tàu, BR-VT
Anh rể
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